
TT GĐ Chủ hộ Họ và tên Tiền

Ông Chinh Phạm Văn Chinh 500,000

Ông Tuấn Phạm Anh Tuấn 500,000

Phạm Tuấn Anh 500,000

Phạm Quang Dương 500,000

Phạm Quang Giang 500,000

Anh Phương Phạm Việt Phương 500,000

Ông Thành Phạm Tiến Thành 500,000

Anh Anh Phạm Tuấn Anh 500,000

Ông Lộc Phạm Văn Lộc 500,000

Anh Nam Phạm Hoài Nam 500,000

Phạm Anh Đức 500,000

Phạm Hoàng Anh 500,000

Anh Minh Phạm Hồng Minh 500,000

Phạm Quang Dũng 500,000

Phạm Đức Anh 500,000

Phạm Văn Hùng 500,000

Phạm Minh Nhật 500,000

Phạm Ngọc Hoàn 500,000

Phạm Gia Khánh 500,000

Ông Bảo Phạm Quang Bảo 500,000

Anh Quỳnh Phạm Ngọc Quỳnh 500,000

Ông Tiến Phạm Quang Tiến 500,000

Phạm Quang Đạt 500,000

Phạm Quang Duy 500,000

Phạm Quang Hiếu 500,000

GĐ anh Anh

C
ụ

 H
u

y
ến

GĐ ông Dũng

GĐ ông Hùng

GĐ ông Hoàn

GĐ anh Đạt

C
ụ

 C
á
t

C
ụ

 X
u

y
ến

HỌ PHẠM ĐẠI TÔN THÔN LAI XÁ

Danh sách góp tiền suất đinh chuyển và xây dựng khu mộ Tổ năm 2025

Từ ngày 29 tháng 3 năm 2025

GĐ anh Đức

Chi 1

Note: Danh sách này đã được thông qua ban Khánh tiết, góp ý, chỉnh sửa, bổ sung 

(tại cuộc họp BKT ngày 9-9-2025) nhưng có thể còn thiếu tên của một số gia đình, 

thừa, thiếu hay nhầm tên hoặc tên đệm của cá nhân. Nếu ai thấy thiếu hoặc nhầm bất 

cứ thông tin nào, xin quý vị báo cho ban Khánh tiết được biết để kịp thời chỉnh sửa! 

Rất mong sự thông cảm của toàn thể dòng họ! ban Khánh tiết xin trân trọng cám ơn 

sự ủng hộ tinh thần và đóng góp vật chất của toàn thể dòng họ để chuyển và xây dựng 

khu mộ Tổ tại Nghĩa trang Nhân dân thôn Lai Xá!

Xã Hoài Đức, TP Hà Nội

……………………
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Anh Vinh Phạm Quang Vinh 500,000

Ông Minh Phạm Văn Minh 500,000

Anh Thắng Phạm Duy Thắng 500,000

Phạm Quốc Bình 500,000

Phạm Nhật Anh 500,000

Phạm Hồ Nguyên 500,000

Phạm Văn Tân 500,000

Phạm Nhật Nam 500,000

Ông Lân Phạm Văn Lân 500,000

Phạm Việt Linh 500,000

Phạm Nhật Nam 500,000

Phạm Nhật Minh 500,000

Ông Hải Phạm Văn Hải 500,000

Anh Huy Phạm Quang Huy 500,000

Ông Tâm Phạm Huy Tâm 500,000

Anh Bảo Phạm Gia Bảo 500,000

Tổng: 20,500,000

TT GĐ Chủ hộ Họ và tên Tiền

Ông Kính Phạm Ngọc Kính 500,000

Phạm Hoài Nam 500,000

Phạm Hoài Sơn 500,000

Phạm Quang Hiệp 500,000

Phạm Quang Anh 500,000

Ông Toàn Phạm Ngọc Toàn 500,000

Ông Địch Phạm Gia Địch 500,000

Phạm Gia Hưng 500,000

Phạm Gia Huy 500,000

Phạm Gia Đức 500,000

Ông Nhâm Phạm Gia Nhâm

Anh Quang Phạm Văn Quang

Ông Bắc Phạm Việt Bắc 500,000

Phạm Văn Việt 500,000

Phạm Việt Hiếu 500,000

Anh Phương Phạm Văn Phương 500,000

Ông Đông Phạm Giang Đông 500,000

Phạm Văn Vượng 500,000

Phạm Anh Dũng 500,000

GĐ anh Nam

GĐ anh Hiệp

C
ụ

 T
rú

c
C

ụ
 Đ

ộ

Chi 2

GĐ anh Việt

GĐ ông Tân

GĐ ông Bình

GĐ anh Linh

C
ụ

 C
á
t

C
ụ

 L
o
n

g
C

ụ
 Ả

n
h

GĐ anh Vượng

C
ụ

 N
g
ậ
t GĐ anh Hưng
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Phạm Minh Đức 500,000

Anh Tâm Phạm Văn Tâm 500,000

Phạm Văn Thắng 500,000

Phạm Thành Đạt 500,000

Phạm Khánh Duy con ai? 500,000

Ông Chín Phạm Văn Chín 500,000

Phạm Minh Hải 500,000

Phạm Việt Hưng 500,000

Ông Hùng Phạm Mạnh  Hùng 500,000

Anh Bình Phạm Văn Bình 500,000

Anh Định Phạm Văn Định 500,000

Phạm Đức Quang con ai? 500,000

Phạm Minh Khôi con ai? 500,000

Ông Phú Phạm Gia Phú 500,000

Phạm Gia Lộc 500,000

Phạm Gia Đạt 500,000

Phạm Xuân Trình 500,000

Phạm Gia Trí 500,000

Ông Dũng Phạm Tiến Dũng 500,000

Phạm Hồng Hải 500,000

Phạm Gia Đức 500,000

Ông Điền Phạm Ngọc Điền 500,000

Phạm Ngọc Dư 500,000

Phạm Quang Tùng 500,000

Phạm Ngọc Cường 500,000

Phạm Quang Tuấn 500,000

Phạm Quang Tú 500,000

Phạm Ngọc Dũng 500,000

Phạm Quang Minh 500,000

Phạm Hoàng Giang 500,000

Phạm Hoàng Gia Minh 500,000

Ông Cần Phạm Gia Cần 500,000

Phạm Gia Việt 500,000

Phạm Gia Khánh 500,000

Phạm Hoàng Sơn 500,000

Phạm Gia Tân 500,000

P Gia Bảo Ngọc 500,000

Ông Đạo Phạm Gia Đạo 500,000

Anh Hiếu Phạm Trung Hiếu 500,000

Phạm Thành Trung 500,000

Phạm Gia Huy 500,000

Gia đình cụ Phạm Gia Tiếu

C
ụ

 T
rú

c

GĐ anh Lộc

C
ụ

 C
ô
n

GĐ anh Dư
C

ụ
 C

ô
n

GĐ anh Hải

GĐ anh Thắng

C
ụ

 Đ
ư

ơ
n

g

GĐ anh Trung

GĐ anh Dũng

GĐ anh Giang

GĐ anh Cường

GĐ anh Việt

GĐ anh Tân

GĐ anh Vượng

GĐ anh Trình

GĐ anh Hải
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Ông Hiển Phạm Gia Hiển 500,000

Anh Hoàng Phạm Minh Hoàng 500,000

Ông Anh Phạm Ngọc Anh 500,000

Anh Đăng Phạm Hải Đăng 500,000

Phạm Thành Nam 500,000

P Gia Minh Khang 500,000

Ông Dũng Phạm Ngọc Dũng 500,000

Anh Dương Phạm Hải Dương 500,000

Anh Thuỳ Phạm Quang Thùy 500,000

Ông Cương Phạm Ngọc Cương 500,000

Anh Linh Phạm Gia Linh 500,000

Anh Hưng Phạm Gia Hưng 500,000

Ông Kiên Phạm Ngọc Kiên 500,000

Anh Phong Phạm Gia Phong 500,000

Anh Nguyên P Gia Hải Nguyên 500,000

Phạm Thành Trung 500,000

Phạm Gia Hiếu 500,000

Anh Đức Phạm Hùng Đức 500,000

Anh Dương Phạm Tùng Dương 500,000

Ông Dũng Phạm Gia Dũng 500,000

Ông Tâm Phạm Công Tâm 500,000

Phạm Trung Kiên 500,000

Phạm Nam Phong 500,000

Phạm Đức Toàn 500,000

Phạm Quốc Anh 500,000

Cụ Kinh Ông Thắng Phạm Toàn Thắng 500,000

Ông Vượng Phạm Đình Vượng 500,000

Phạm Đình Phong 500,000

Phạm Đình Anh 500,000

Phạm Quanh Thanh 500,000

Phạm Đình Vũ 500,000

PĐình Thái Sơn 500,000

Ông Đông Phạm Văn Đông 500,000

Phạm Lê Hùng 500,000

Phạm Nhật Minh 500,000

Ông Vỹ Phạm Ngọc Vỹ

Ông Thành Phạm Đức Thành 500,000

Phạm Đức Toàn 500,000

Phạm Đức Thắng 500,000

Anh Anh Phạm Đức Anh 500,000

Anh Phong Phạm Huỳnh Phong 500,000

Ông Minh Phạm Huy Minh 500,000

GĐ anh Toàn

GĐ anh Phong

C
ụ

 B
a

C
ụ

 N
ă
m

C
ụ

 C
ô
n

GĐ anh Nam

C
ụ

 G
ia

o

GĐ anh Kiên

GĐ ông Toàn
C

ụ
 C

ậ
p

C
ụ

 T
h

ư

GĐ anh Vũ

GĐ anh Trung

GĐ anh Hùng
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Ông Bình Phạm Gia Bình 500,000

Anh Nghĩa Phạm Gia Nghĩa 500,000

Ông Hải Phạm Vũ Hải 500,000

Anh Huy Phạm Gia Huy 500,000

Phạm Gia Thắng 500,000

Phạm Gia Hưng 500,000

Ông Phương Phạm Tuấn Phương 500,000

Phạm Anh Tuấn 500,000

Phạm Hoàng Minh 500,000

Anh Sơn Phạm Tuấn Sơn 500,000

Anh Đạt Phạm Gia Đạt 500,000

Anh Đức Phạm Gia Đức 500,000

Phạm Nhật Anh con ai? 500,000

Phạm Nhật Minh con ai? 500,000

Ông Hùng Phạm Gia Hùng 500,000

Phạm Gia Huy 500,000

Phạm Gia Khang 500,000

Ông Hải Phạm Tuấn Hải 500,000

Phạm Quang Tùng 500,000

Phạm Bạch Phúc An 500,000

Anh Tú Phạm Tuấn Tú 

Ông Tuấn Phạm Ngọc Tuấn 500,000

Anh Tú Phạm Ngọc Tú 500,000

Phạm Đức Toàn 500,000

P Đức Đăng Khoa 500,000

Ông Đức Phạm Tiến Đức 500,000

Anh Anh Phạm Hoàng Anh 500,000

Anh Khiêm Phạm Gia Khiêm 500,000

Ông Thắng Phạm Văn Thắng 500,000

Phạm Gia Lợi 500,000

Phạm Tiến Minh 500,000

Anh Việt Phạm Quốc Việt 500,000

Ông Sáng Phạm Quang Sáng 500,000

Anh Bảo Phạm Gia Bảo 500,000

Ông Tùng Phạm Xuân Tùng 500,000

Anh Đăng Phạm Hải Đăng 500,000

Anh Kiên Phạm Trung Kiên 500,000

Ông Tuấn Phạm Văn Tuấn 500,000

Anh Long Phạm Đức Long 500,000

Phạm Minh Tú 500,000

Phạm Khánh Nam 500,000

GĐ anh Toàn
C

ụ
 L

ễ

GĐ anh Tùng

C
ụ

 K
im

C
ụ

 L
iêu

GĐ anh Huy

C
ụ

 T
h

a
n

h

GĐ anh Lợi

Gia đình cụ Phạm Gia Phúc

C
ụ

 K
iệm

C
ụ

 S
ự

C
ụ

 Q
u

â
n

C
ụ

 T
h

ư

GĐ anh Thắng

GĐ anh Tuấn

GĐ anh TúC
ụ

 K
h

a
n

g
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Phạm Duy Hưng 500,000

Phạm Tiến Vinh 500,000

Phạm Huy Hoàng 500,000

Phạm Gia Huy 500,000

Ông Khoa Phạm Ngọc Khoa 500,000

Anh Long Phạm Bảo Long 500,000

Ông Giang Phạm Như Giang 500,000

Phạm Như Nam 500,000

PNhư Anh Quân 500,000

P Như Quốc Việt 500,000

Ông Dũng Phạm Như Dũng 500,000

Phạm Như Trung 500,000

P Như Anh Duy 500,000

Ông Long Phạm Như Long 500,000

Anh Thái Phạm Như Thái 500,000

Anh Nghĩa Phạm Như Nghĩa 500,000

Ông Thanh Phạm Như Thanh 500,000

Anh Tùng Phạm Như Tùng 500,000

Ông Tuấn Phạm Mạnh Tuấn 500,000

Anh Hảo Phạm Như Hảo 500,000

Anh Khoa Phạm Như Khoa 500,000

Ông Toàn Phạm Như Toàn 500,000

Anh Toản Phạm Như Toản 500,000

Anh Dương Phạm Như Dương 500,000

Ông Ánh Phạm Ngọc Ánh 500,000

Ông Tường Phạm Như Tường

Anh Đạt Phạm Tiến Đạt

Ông Vinh Phạm Trọng Vinh 500,000

Anh Tuấn Phạm Minh Tuấn 500,000

Anh Anh Phạm Duy Anh 500,000

Ông Quang Phạm Ngọc Quang

Anh Hoàng Phạm Minh Hoàng

Cụ Khôi Phạm Như Khôi 500,000

Ông Khiêm Phạm Mạnh Khiêm 500,000

Anh Kiên Phạm Trung Kiên 500,000

Ông Khoa Phạm Đăng Khoa 500,000

Anh Khải Phạm Quang Khải 500,000

Ông Khang Phạm An Khang 500,000

Anh Hùng Phạm Tiến Hùng 500,000

Ông Hưng Phạm Đăng Hưng 500,000

Anh Huy Phạm Đăng Huy 500,000

Ông Trung Phạm Như Trung 500,000

GĐ anh Nam

C
ụ

 Y
ên

C
ụ

 T
h

à
n

h
C

ụ
 K

h
ô
i

C
ụ

 Q
u

a
n

g

GĐ anh Trung

GĐ anh Hoàng

GĐ anh Hưng

C
ụ

 K
h

a
n

g
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Phạm Trung Hiếu 500,000

Phạm Minh Khoa 500,000

Ông Triều Phạm Quy Ba (Triều) 500,000

Anh Việt P Hoàng Quốc Việt 500,000

Ông Ý Phạm Như Ý 500,000

Phạm Hoài Nam 500,000

Phạm An Khánh 500,000

Ông Toản Phạm Như Toản 500,000

Anh Thản Phạm Thanh Thản 500,000

Phạm Như Tùng 500,000

Phạm Tài Đức 500,000

Phạm Anh Tú 500,000

Phạm Tuấn Anh 500,000

Ông Thạch Phạm Ngọc Thạch 500,000

Phạm Như Hiệp 500,000

Phạm Nhật Minh 500,000

Anh Hưng Phạm Như Hưng 500,000

Ông Dũng Phạm Như Dũng 500,000

Ông Cương Phạm Như Cương 500,000

Anh Minh Phạm Tuấn Minh 500,000

Ông Tùng Phạm Thanh Tùng 500,000

Ông Tấn Phạm Mạnh Tấn

Ông Bính Phạm Như Bính 500,000

Anh Vũ Phạm Hải Vũ 500,000

Cụ Nên Phạm Văn Nên 500,000

Phạm Anh Tuấn 500,000

Phạm Gia Huy 500,000

Phạm Duy Tùng 500,000

Ông Yên Phạm Văn Yên 500,000

Phạm Tuấn Anh 500,000

Phạm Anh Tú 500,000

Phạm Bảo Nam 500,000

Ông Dũng Phạm Tiến Dũng 500,000

Anh Hải Phạm Thanh Hải 500,000

Anh Khoa Phạm Anh Khoa 500,000

Phạm Tiến Dũng 500,000

Phạm Tiến Thành 500,000

GĐ anh Tùng

GĐ anh Tú

GĐ anh Anh

C
ụ

 S
a
n

C
ụ

 T
u

ế

Gia đình cụ Phạm Như Đức

GĐ anh Hiếu

C
ụ

 T
h

u
ỵ

Gia đình ông Phạm Như Thuỳ 

C
ụ

 Đ
ặ
n

g GD anh Nam

Gia đình ông Phạm Như Bản

C
ụ

 Q
u

a
n

g
C

ụ
 B

ả
y

C
ụ

 N
ên

GĐ anh Tuấn

C
ụ

 T
h

à
n

h
C

ụ
 B

ả
o

GĐ ông Dũng

Gia đình cụ Phạm Như Văn

Gia đình cụ Phạm Như Giới

GĐ anh Hiệp
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Phạm Hoàng Hà 500,000

Phạm Ngọc Hải 500,000

Phạm Hải Đăng 500,000

Ông Phi Phạm Quang Phi 500,000

Anh Long Phạm Bảo Long 500,000

Anh Châu Phạm Bảo Châu 500,000

Anh Nam Phạm Bảo Nam 500,000

Cụ Minh Phạm Văn Minh 500,000

Ông Khoa Phạm Đăng Khoa 500,000

Ông Khôi Phạm Đăng Khôi 500,000

Ông Quang Phạm Đăng Quang 500,000

Ông Giáp Phạm Đăng Giáp 500,000

Ông Bảng Phạm Đăng Bảng 500,000

Ông Trí Phạm Minh Trí 500,000

Anh Minh Phạm Trí Minh 500,000

Ông Hùng Phạm Tiến Hùng 500,000

Phạm Văn Khoa 500,000

Phạm Tiến Đạt 500,000

Phạm Tiến Thành 500,000

Ông Cường Phạm Mạnh Cường 500,000

Phạm Đức Mạnh 500,000

P Trần An Nguyên 500,000

Anh Minh Phạm Đức Minh 500,000

Ông Quang Phạm Vinh Quang 500,000

Anh Minh Phạm Ngọc Minh 500,000

Anh Bình Phạm Tuấn Bình 500,000

Ông Vinh Phạm Cao Vinh 500,000

Anh Sơn Phạm Cao Sơn 500,000

Anh Quân Phạm Hoàng Quân 500,000

Anh Quân Phạm Minh Quân 500,000

Cụ Hùng Phạm Văn Hùng 500,000

Ông Anh Phạm Hùng Anh 500,000

Anh Nam Phạm Bảo Nam 500,000

Cụ Cường Phạm Văn Cường 500,000

Ông Duy Phạm Trường Duy 500,000

Anh Anh Phạm Duy Anh 500,000

Ông Phong Phạm Phú Phong 500,000

Anh Bảo Phạm Tygah Bảo 500,000

C
ụ

 H
ư

n
g

C
ụ

 V
ư

ợ
n

g

GĐ anh Mạnh

C
ụ

 C
ư

ờ
n

g

Gia đình cụ Phạm Văn Tám

Gia đình cụ Phạm Văn Thú

Gia đình cụ Phạm Văn Nhâm 

Gia đình cụ Phạm Văn Hiến

C
ụ

 T
ỵ

C
ụ

 T
à

i
C

ụ
 Đ

ắ
c

GĐ anh Khoa

C
ụ

 B
ả
o

GĐ ông Dũng

GĐ ông Hải

C
ụ

 H
ù

n
g
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Cụ Quy Phạm Văn Quy

Ông Quân Phạm Hoàng Quân 500,000

Cụ Thục Phạm Văn Thục 500,000

Ông Thông Phạm Văn Thông

Cụ Chức Phạm Văn Chức 500,000

Ông Trung Phạm Đức Trung 500,000

Ông Duy Phạm Khánh Duy 500,000

Cụ Trọng Phạm Văn Trọng 500,000

Phạm Quang Đại 500,000

Phạm Nhật Minh 500,000

Ông Nguyên Phạm Khánh Nguyên 500,000

Cụ Chính Phạm Trung Chính 500,000

Tổng: 130,500,000

TT GĐ Chủ hộ Họ và tên Tiền

Ông Cường Phạm Văn Cường 500,000

Anh Tuấn Phạm Quang Tuấn 500,000

Anh Minh Phạm Tuấn Minh 500,000

Ông Đại Phạm Văn Đại 500,000

Anh Khoa Phạm Văn Khoa 500,000

Anh Quang Phạm Văn Quang 500,000

Anh Anh Phạm Nhật Anh 500,000

Ông Nguyên Phạm Xuân Nguyên 500,000

Anh Hiếu Phạm Trung Hiếu 500,000

Anh Nam Phạm Nhật Nam 500,000

 

Tổng: 5,000,000

TT GĐ Chủ hộ Họ và tên Tiền

Phạm Văn Bình 500,000

C
ụ

 C
h

ứ
c

C
ụ

 T
rọ

n
g

Chi 3

Gia đình cụ Phạm Văn Ngõ

Cụ Phạm Xuân Lâm

C
ụ

 T
h

ụ
c

GĐ ông Đại

C
ụ

 Q
u

y

Chi 4

Gia đình cụ Phạm Văn Sang

C
ụ

 N
g
ự

C
ụ

 B
ố
i

C
ụ

  P
h

ú

Gia đình cụ Bốn, cụ Năm

GĐ ông Bình
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Phạm Thanh Tùng 500,000

Ông Dương Phạm Văn Dương 500,000

Ông Sơn Phạm Văn Sơn 500,000

Ông Hà Phạm Văn Hà 500,000

Cụ Lợi Phạm Văn Lợi 500,000

Ông Thắng Phạm Ngọc Thắng 500,000

Phạm Ngọc Quyết 500,000

Phạm Minh Tùng 500,000

Phạm Ngọc Chung 500,000

Phạm Minh Quang 500,000

Phạm Ngọc Chiến 500,000

Phạm Ngọc Tiến 500,000

Phạm Văn Hùng 500,000

Phạm Văn Hưng 500,000

Phạm Văn Cường 500,000

Phạm Thành Nam 500,000

Phạm Minh Hiếu 500,000

Phạm Văn Thịnh 500,000

Phạm Tiến Thành 500,000

Phạm Minh Trí 500,000

Ông Anh Phạm Ngọc Anh 500,000

Anh Nam Phạm Ngọc Nam 500,000

Ông Tuấn Phạm Văn Tuấn 500,000

Anh Bắc Phạm Kỳ Bắc 500,000

Ông Long Phạm Văn Long 500,000

Anh Việt Phạm Tiến Việt 500,000

Ông Lưu Phạm Thừa Lưu 500,000

Anh Vũ Phạm Minh Vũ 500,000

Anh Quân Phạm Minh Quân 500,000

Cụ Tín Phạm Văn Tín 500,000

Ông Thành Phạm Ngọc Thành 500,000

Anh Khoa Phạm Lâm Khoa 500,000

Tổng: 16,500,000

TT GĐ Chủ hộ Họ và tên Tiền

Ông Sơn Phạm Văn Sơn 500,000

Anh Tùng Phạm Văn Tùng 500,000

Anh Thắng Phạm Văn Thắng 500,000

Chi 5

C
ụ

 C
h

u
n

g

GĐ ông Thịnh

C
ụ

 L
ợ

i

GĐ anh Quyết

GĐ anh Chung

GĐ ông Hùng

C
ụ

 T
ín

C
ụ

 B
ố
i

GĐ ông Chiến

C
ụ

 Đ
ắ
c

GĐ ông Cường

GĐ ông Bình
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Ông Hà Phạm Văn Hà 500,000

Phạm Tiến Huy 500,000

Phạm Bảo Quang 500,000

Phạm Quốc Nguyên 500,000

Phạm Quang Huy 500,000

Phạm Anh Quân 500,000

Anh Hùng Phạm Văn Hùng 500,000

Ông Khánh Phạm Quốc Khánh 500,000

Anh Toàn Phạm Quốc Toàn 500,000

Ông Sinh Phạm Ngọc Sinh 500,000

Phạm Ngọc Tuấn 500,000

Phạm Quy Tiến 500,000

Ông Minh Phạm Văn Minh 500,000

Phạm Văn Tiến 500,000

Phạm Minh Quang 500,000

Phạm Anh Hải 500,000

Phạm Anh Dương 500,000

Phạm Anh Sơn 500,000

Phạm Văn Phú 500,000

Phạm Phúc An 500,000

Ông Long Phạm Văn Long 500,000

Anh Linh Phạm Ngọc Linh 500,000

Ông Hùng Phạm Xuân Hùng 500,000

Phạm Quý Hòa 500,000

Phạm Đức Trung 500,000

Ông Đào Phạm Văn Đào 500,000

Anh Phong Phạm Văn Phong 500,000

Anh Hưng Phạm Tiến Hưng 500,000

Ông Đồng Phạm Văn Đồng 500,000

Anh Đăng Phạm Minh Đăng 500,000

Anh Đạt Phạm Minh Đạt 500,000

Phạm Lưu Nghĩa 500,000

Phạm Minh Trí 500,000

Phạm Nhật Minh 500,000

GĐ Anh Hùng Phạm Trần Hùng

Phạm Quang Lâm 500,000

Phạm Lê Đức Anh 500,000

Phạm Kiên Cường 500,000

Phạm Thanh Phong 500,000

Phạm Huy Hoàng 500,000

Phạm Gia Minh 500,000

Phạm Tuấn Hiệp 500,000

C
ụ

 S
á

ch
C

ụ
 Đ

à
o

C
ụ

 S
á

u
C

ụ
 K

h
â

m
C

ụ
 Đ

iển

GĐ anh Nghĩa

GĐ anh Lâm

GĐ anh Hoàng

GĐ anh Huy

C
ụ

 Đ
ắ
c

C
ụ

 B
ố
n

GĐ anh Huy

GĐ anh Tuấn

GĐ anh Hải

GĐ anh Cường

GĐ anh Hoà
C

ụ
 H

ọ
c

GĐ anh Hiệp

GĐ anh Phú

GĐ anh Tiến
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Phạm Thái Quân 500,000

Ông Thuyết Phạm Huy Thuyết 500,000

Anh Tuệ Phạm Trí Tuệ 500,000

Ông Thái Phạm Văn Thái 500,000

Phạm Thái Bảo 500,000

Phạm Gia Huy 500,000

Phạm Nhật Phong 500,000

Ông Sơn Phạm Văn Sơn 500,000

Anh Kiệt Phạm Anh Kiệt 500,000

Ông Nguyên Phạm Văn Nguyên 500,000

Ông Thanh Phạm Duy Thanh 500,000

Anh Sơn Phạm Hoàng Sơn 500,000

Anh Tùng Phạm Thanh Tùng 500,000

Ông Dũng Phạm Anh Dũng 500,000

Anh Vũ Phạm Anh Vũ 500,000

Anh Quân Phạm Anh Quân 500,000

Ông Tuấn Phạm Văn Tuấn 500,000

Ông Hùng Phạm Văn Hùng 500,000

Ông Mạnh Phạm Văn Mạnh 500,000

Cụ Minh Phạm Văn Minh 500,000

Ông Quang Phạm Văn Quang 500,000

Anh Huy Phạm Quang Huy 500,000

Ông Vinh Phạm Quang Vinh 500,000

Ông Hùng Phạm Văn Hùng 500,000

Phạm Quang Đạt 500,000

Phạm Minh Nhật 500,000

Phạm Quang Nghĩa 500,000

Phạm Quang Minh 500,000

Phạm Ngọc Phúc 500,000

P Ngọc Anh Đức 500,000

P Ngọc Duy Anh 500,000

Cụ Quyến Phạm Ngọc Quyến 500,000

Phạm Quang Long 500,000

Phạm Quang Hiếu 500,000

Cụ Đồng Phạm Văn Đồng 500,000

Phạm Văn Lượng 500,000

Phạm Tấn Đạt 500,000

Phạm Tuấn Khang 500,000

Phạm Văn Trường 500,000

Phạm Tuấn Hưng 500,000

GĐ anh Đạt

GĐ ông Long

C
ụ

 T
h

à
n

h
C

ụ
 Đ

à
o

C
ụ

 T
iến

C
ụ

 T
h

ă
n

g
C

ụ
 M

in
h

GĐ ông Trường

C
ụ

 B
ìn

h
C

ụ
 Đ

ồ
n

g
C

ụ
 Q

u
y

ến

Gia đình ông Phạm Quang Tạ

Ông Phạm Quang Lộc

GĐ ông Lượng

GĐ anh Hiệp

C
ụ

 T
h

ô
n

g
C

ụ
 L

â
m

GĐ anh Bảo

GĐ anh Nghĩa

GĐ ông Phúc
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Cụ Hợp Phạm Văn Hợp 500,000

Ông Dương Phạm Thái Dương 500,000

Tổng: 43,000,000

TT GĐ Chủ hộ Họ và tên Tiền

Phạm Xuân Trường 500,000

Phạm Văn Thịnh 500,000

Phạm Hải Đăng 500,000

Ông Dũng Phạm Văn Dũng 500,000

Phạm Văn Hùng 500,000

Phạm Gia Hưng 500,000

Phạm Khôi Nguyên 500,000

Anh Anh Phạm Duy Anh 500,000

Ông Phong Phạm Thanh Phong 500,000

Anh Phúc Phạm Minh Phúc 500,000

Ông Quang Phạm Kim Quang 500,000

Ông Hoà Phạm Văn Hòa 500,000

Phạm Ngọc Hiệp 500,000

Phạm Gia Hưng 500,000

Phạm Minh Khôi 500,000

Phạm Xuân Hoài 500,000

Phạm Minh Hiếu 500,000

Phạm Đình Dũng 500,000

Phạm Khải Phong 500,000

Ông Bình Phạm Văn Bình 500,000

Ông Chung Phạm Văn Chung 500,000

Anh Hải Phạm Ngọc Hải 500,000

Ông Thành Phạm Văn Thành 500,000

Anh Đạt Phạm Tiến Đạt 500,000

Anh Tú Phạm Văn Tú 500,000

Cụ Năm Phạm Văn Năm 500,000

Ông Đức (Việt) Phạm Văn Đức 500,000

Anh Phúc Phạm Văn Phú 500,000

Ông Long Phạm Văn Long 500,000

Anh An Phạm Văn An 500,000

Ông Hợi Phạm Văn Hợi 500,000

Anh Thịnh Phạm Văn Thịnh 500,000

Anh Vượng Phạm Văn Vượng 500,000

 

C
ụ

 H
ợ

p

Chi 6

C
ụ

 M
ạ
n

h

GĐ anh Trường

C
ụ

 D
ầ
n

GĐ anh Hiệp

GĐ anh Hùng

GĐ anh Hoài

GĐ anh Dũng

C
ụ

 N
ă
m

Ô
n

g
 S

ơ
n
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Ông Hà Phạm Văn Hà 500,000

Phạm Tuấn Long 500,000

Phạm Tuấn Minh 500,000

Phạm Minh Khang 500,000

Phạm Minh Quang 500,000

Phạm Tuấn Phong 500,000

Phạm Tuấn Khôi 500,000

Ông Thịnh Phạm Văn Thịnh 500,000

Anh Anh Phạm Tuấn Anh 500,000

Ông Vượng Phạm Văn Vượng 500,000

Anh Huy Phạm Quang Huy 500,000

Anh Tùng Phạm Thanh Tùng 500,000

Cụ Nhuận Phạm Đức Nhuận 500,000

Ông Giang Phạm Tùng Giang 500,000

Anh Hải Phạm Hà Hải 500,000

Anh Khôi Phạm Đăng Khôi 500,000

Ông Cường Phạm Hùng Cường 500,000

Anh Bảo Phạm Gia Bảo 500,000

Anh Hiếu Phạm Gia Hiếu 500,000

Ông Thanh Phạm Hùng Thanh 500,000

Anh T Anh Phạm Tuấn Anh 500,000

Anh Đ Anh Phạm Đức Anh 500,000

Cụ Dương Phạm Quảng Dương 500,000

Phạm Duy Hà 500,000

Brian Phạm 500,000

Ông Quang Phạm Duy Quang 500,000

Phạm Xuân Lai 500,000

Phạm Xuân Đức 500,000

Ông Cương Phạm Chí Cương 500,000

Phạm Minh Nghĩa 500,000

Phạm Đức Hoàng 500,000

Ông Minh Phạm Quang Minh 500,000

Anh Huy Phạm Quang Huy 500,000

Phạm Minh Đức 500,000

Phạm Minh Anh 500,000

Ông Trung Phạm Chính Trung 500,000

Ông Long Phạm Thăng Long 500,000

Phạm Anh Vũ 500,000

Phạm Gia Bảo 500,000

Phạm Bảo Quân 500,000

Phạm Nam Khôi (con ai?) 500,000

PĐức Tuấn Hùng 500,000

 

C
ụ

 N
h

u
ậ
n

GĐ anh Vũ

C
ụ

 D
ư

ơ
n

g

GĐ anh Lai

C
ụ

 Đ
ạ
i

GĐ anh Nghĩa

GĐ anh Đức

GĐ anh Hùng

C
ụ

 C
h

ín
h

C
ụ

 L
u

ậ
n

C
ụ

 P
h

ạ
m

 T
h

ạ
ch

GĐ ông Hà
C

ụ
 N

g
u

y
ên

GĐ anh Long

GĐ anh Quang

C
ụ

 T
u

ế

14



Phạm Quang Huy 500,000

Phạm Trí Đức 500,000

Phạm Trí Anh 500,000

Phạm Bảo Sơn 500,000

Phạm Chí Hiếu 500,000

Anh Nhật Phạm H Minh Nhật 500,000

Phạm Anh Toàn 500,000

Phạm Quang Huy 500,000

Phạm Anh Tú 500,000

Phạm Nhật Hà 500,000

Phạm Hà An 500,000

Cháu Tùng Phạm Đình Tùng 500,000

Cháu Lộc Phạm Đình Lộc 500,000

Phạm Văn Thọ 500,000

Phạm Quang Minh 500,000

Phạm Hoài Nam 500,000

Phạm Gia Hưng 500,000

Phạm Văn Cường 500,000

Phạm Văn Quý 500,000

Phạm Văn Hải 500,000

Phạm Quang Huy 500,000

Phạm Quang Hiệp 500,000

Ông Thịnh Phạm Đình Thịnh 500,000

Phạm Ngọc Thành 500,000

Phạm Duy Thái 500,000

Phạm Đình Tùng 500,000

Phạm Ngọc Toàn 500,000

Phạm Đình Lợi 500,000

Phạm Đình Nghĩa 500,000

Anh Lộc Phạm Thành Lộc 500,000

Phạm Văn Hoà 500,000

Phạm Duy Bình 500,000

Ông Khánh Phạm Văn Khánh 500,000

Phạm Anh Đức 500,000

Phạm Anh Thái 500,000

Phạm Anh Dũng 500,000

Phạm Anh Nguyên 500,000

Phạm Anh Tùng 500,000

Phạm Anh Sang 500,000

Ông Bình Phạm Văn Bình 500,000

Phạm Văn Quý 500,000

Phạm Đăng Khôi 500,000

 

C
ụ

 Đ
à
o

Ô
n

g
 V

ư
ợ

n
g GĐ anh Hải

GĐ anh Quý

Ô
n

g
 C

ơ

GĐ cháu Nam

GĐ anh Đức

GĐ anh Dũng

GĐ anh Thành
C

ụ
 H

ệ

GĐ anh Tùng

GĐ anh Tú

GĐ anh Hoà

GĐ anh Toàn

GĐ anh Cường

Ô
n

g
 T

h
ịn

h

GĐ anh Toàn

GĐ anh Hùng

C
ụ

 P
h

ạ
m

 T
h

ạ
ch

GĐ anh Thọ
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Ông Dung Phạm Văn Dung 500,000

Phạm Văn Thắng 500,000

Phạm Thanh Tùng 500,000

Anh Chiến Phạm Văn Chiến 500,000

Anh Sơn Phạm Đình Sơn 500,000

Phạm Đình Hải 500,000

Phạm Đình Tân 500,000

Phạm Đình Duy 500,000

Phạm Đình Bắc 500,000

Phạm Đình Cường 500,000

Phạm Đình Phong 500,000

Phạm Văn Thuật 500,000

Phạm Xuân Nghĩa 500,000

Phạm Đình Giỏi 500,000

Phạm Đình Sang 500,000

Phạm Đình Sỹ 500,000

Phạm Đình Tiến 500,000

Phạm Đình Duy 500,000

Con dâu cụ Bốn Đỗ Thị Dẻo 500,000

Ông Anh Phạm Huyền Anh 500,000

Ông Tuấn Phạm Anh Tuấn 500,000

Ông Tú Phạm Tuấn Tú 500,000

Anh Sơn Phạm An Sơn 500,000

Ông Mỹ Phạm Anh Mỹ 500,000

Anh Khương P H Đăng Khương 500,000

Anh Khang P H Minh Khang 500,000

Phạm Đình Tuấn 500,000

Phạm Tiến Thành 500,000

Phạm Đình Dũng 500,000

Phạm Trung Đức 500,000

Anh Hùng Phạm Đình Hùng 500,000

Phạm Hà Sơn 500,000

Phạm Anh Vũ 500,000

Ông Cương Phạm Đình Cương 500,000

Phạm Minh Tuấn 500,000

 

Ô
 C

h
ín

h

GĐ anh Giỏi

GĐ anh Sỹ

GĐ anh Thắng

C
ụ

 T
h

ả
o

Ô
 T

h
à

C
ụ

 Q
u

ý

GĐ anh Thuật

GĐ anh Dũng

GĐ anh Bắc

Ô
n

g
 T

rư
ớ

c

GĐ anh Tuấn

GĐ anh Sơn

Ô
n

g
 B

ìn
h

 (ô
 B

ồ
i)

GĐ anh Hải

Gia đình anh Phạm Đình Khá

Gia đình ông Phạm Văn Long

Gia đình cụ Phạm Đình  Phúc

Gia đình cụ Phạm Đình Trưng

Gia đình anh Phạm Đình Minh

C
ụ

 N
g
h

i GĐ anh Tuấn

Gia đình ông Phạm Đình Cử

Gia đình cụ Phạm Đình  Đắc

16



Phạm Quang Minh 500,000

Phạm Minh Đăng 500,000

Anh Linh Phạm Tuấn Linh 500,000

Ông Đông Phạm Văn Đông 500,000

Phạm Đình Nam 500,000

Phạm Quang Nhật 500,000

Phạm Tùng Lâm 500,000

Phạm Quang Long 500,000

Phạm Văn Thái 500,000

Phạm Chí Dũng 500,000

Ông Hoàn Phạm Văn Hoàn 500,000

Anh Long Phạm Nhất Long 500,000

Anh Nhật Phạm Long Nhật 500,000

Ông Hưng Phạm Mạnh Hưng 500,000

Anh Huy Phạm Quang Huy 500,000

Phạm Văn Dũng 500,000

Phạm Minh Nhật 500,000

Phạm Minh Khôi 500,000

Phạm Văn Hùng 500,000

Phạm Hoàng Phi 500,000

Phạm Tuấn Hải 500,000

Ông Minh Phạm Văn Minh 500,000

C Hiệp Anh Phương P Đỗ Đức Phương 500,000

Anh Long Phạm Hoàng Long 500,000

Ông Tâm Phạm Văn Tâm 500,000

Ông Tuấn Phạm Văn Tuấn 500,000

Phạm Thanh Tú 500,000

Phạm Xuân Lâm 500,000

Phạm Đức Anh 500,000

Phạm Hoàng Giang 500,000

Phạm Hoàng Nam Anh 500,000

Tổng: 91,500,000

Số suất đinh nộp tiền Tiền

 

GĐ anh Hùng

Tổng hợp

C
ụ

 T
h

u
ậ

n

Các chi

GĐ anh Dũng

GĐ anh Tú

GĐ anh Giang

C
ụ

 B
ố
n

C
ụ

 H
ọ
c

C
ụ
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i

C
ụ

 S
ử

u
 (cụ

 G
iá

p
 C

a
n

h
)

Gia đình cụ Phạm Văn Truyền

Gia đình anh Phạm Văn Thanh

Anh Phạm Anh Tài

C
ụ

 N
g
h

i GĐ anh Tuấn

GĐ anh Nam

GĐ anh Thái
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41 20,500,000

261 130,500,000

10 5,000,000

33 16,500,000

86 43,000,000

183 91,500,000

614 307,000,000  

Chi 5

Chi 3

Chi 1

Chi 2

Chi 4

Phạm Như Trung                  Phạm Văn Hà                      Vũ Thị Hồng Dung

Chi 6

Tổng

Thư ký                       Trưởng ban KT                          Thủ quỹ

Lai Xá, ngày 28 tháng 9 năm 2025
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